TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CHI HỘI, CÁ NHÂN  ỦNG HỘ CUỘC VẬN ĐỘNG “CHUNG SỨC VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”
Tính đến 14h  ngày 27/6/2014

                  Đơn vị: VNĐ

	STT
	Tên đơn vị, cá nhân ủng hộ
	SỐ TIỀN
	Người nộp

	I
	CHI HỘI
	
	

	1
	Chi hội Thương mại 
	2.000.000
	Nguyễn Thị Minh Nhàn

	2
	Chi hội Bộ KH&CN
	2.000.000
	Vũ Thị Ngọc Vân

	3
	Chi hội Vật lý-hóa học-vật liệu
	1.860.000
	Nghiêm Hà Liên

	4
	Chi hội BVMT&BĐKH
	1.500.000
	Đào Thị Ngọc Ánh

	5
	Chi hội Thủy sản 1
	1.290.000
	Nguyễn Diệu Phương

	6
	Chi hội NTT Khoa sinh ĐHSP
	1.000.000
	Nguyễn Thị Lan Hương

	7
	Chi hội NTT Liên ngành
	1.000.000
	Vũ Thị Thư

	8
	Chi hội ĐH KHTN
	1.000.000
	Nguyễn Thị Hoàng Liên

	9
	Chi hội Viện Hàn Lâm KHCNVN
	1.000.000
	Lê Mai Hương

	10
	Chi hội NTT ĐHBK- TPHCM
	 300.000
	Phan Thị Tươi

	
	TỔNG (I)
	12.950.000
	

	II
	CÁ NHÂN
	
	

	1
	Phạm Thị Trân Châu
	1.000.000
	Cá nhân

	2
	Nguyễn Thị Trâm
	1.000.000
	Cá nhân

	3
	Phạm Hương Giang
	1.000.000
	Cá nhân

	4
	Nguyễn Thị Hòe
	1.000.000
	Cá nhân

	5
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	500.000
	Cá nhân

	6
	Nguyễn Doãn Thị Liễu
	500.000
	Cá nhân

	7
	Nguyễn Thị Cúc
	500.000
	Cá nhân

	8
	Phan Thị Mỹ Yến
	500.000
	Cá nhân

	9
	Tô Thị Toàn
	500.000
	Cá nhân

	10
	Đỗ Thị Vân
	500.000
	Cá nhân

	11
	Bùi Thị Bình
	300.000
	Cá nhân

	12
	Trần Thị Anh Đào
	300.000
	Cá nhân

	13
	Chu Thị Hảo
	200.000
	Cá nhân

	14
	Đỗ Thị Thạch
	200.000
	Cá nhân

	15
	Lê Nguyễn Hương
	200.000
	Cá nhân

	16
	Nguyễn Thị Phượng
	100.000
	Cá nhân

	
	TỔNG (II)
	8.300.000
	

	
	TỔNG (I+II)
	21.250.000 (Hai mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

	

	       NGƯỜI TỔNG HỢP
                Bùi Thị Bình
	CHỦ TỊCH HỘI NỮ TRÍ THỨC VIỆT NAM
GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu


